
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 48 2042 UXTC 12 tuần + Sa TC độ II

7 2 27 1001 UBT (P) 7cm/VMC NS dính

7 3 23 ĐT LNMTC ở BT 2 bên (khó)

8 4 53 2002 UBT (T) 5 cm

8 5 47 2022 Đa NXTC 12 tuần

8 6 28 0000 UBT (P) 5cm

9 7 51 0020 UXTC 14 tuần

9 8 47 2012 NXTC 12 tuần

9 9 44 2002 UBT 2 bên dạng LNM

11 10 42 2002 UBT (P) 7cm/đã mổ cắt TC

11 11 38 2002 UBT (T) 8 cm

11 12 25 ĐT UBT (P) 6cm

2 13 37 1011 UBT (T) 8 cm

2 14 36 1001 UBT (T) 7 cm

2 15 27 0000 VS I/Ứ dịch TV(T)+LNMTC BT(P) t/p

16 37 1011 VS II/Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 53 2012 K NMTC giai đoạn IA

7 2 51 4024 UXTC 14 tuần

8 3 61 2022 Sa TC BQ độ 4 + TT độ 3

8 4 35 1001 UXTC 8 tuần dưới niêm/Cường kinh

8 5 22 0010 UBT tồn tại lâu/HM II

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + HOÀNG EM.TT

PHAN NGA + NHÂN + ANH TUẤN

PHAN NGA + NHÂN + ANH TUẤN

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH THỦY.TT

N.QUANG + NGỌC DUNG + VĂN LỰU.TT

N.QUANG + NGỌC DUNG + VĂN LỰU.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + XUÂN QUYÊN.TT

THU THỦY + M.TUYỀN + THÙY HƯƠNG.TT

THU THỦY + M.TUYỀN + THÙY HƯƠNG.TT

THU THỦY + M.TUYỀN + THÙY HƯƠNG.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + VĂN + HÔNG NHUNG.TT

N.QUANG + NGỌC DUNG + VĂN LỰU.TT

THƯƠNG.BM + THIÊN THANH + HOÀNG ANH.TT

THƯƠNG.BM + THIÊN THANH + HOÀNG ANH.TT

THƯƠNG.BM + THIÊN THANH + HOÀNG ANH.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + XUÂN QUYÊN.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + XUÂN QUYÊN.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + HUYỀN.BMHS + THỊ NGA.TT

BS KHOA NS + PHƯƠNG THẢO + XUÂN THẢO.TT

THỐNG + HƯNG + THIÊN TRANG

HƯNG + THIÊN TRANG + PHƯƠNG ANH

HƯNG + THIÊN TRANG + PHƯƠNG ANH

N.QUANG + NGỌC DUNG + VĂN LỰU.TT

N.QUANG + NGỌC DUNG + VĂN LỰU.TT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + thám sát hạch

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

Đặt m/ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS BTC cắt đốt NX

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Cắt TC chừa 2BT + Treo m/cắt vào mỏm nhô

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 22/06/2015 đến ngày 28/06/2015 (Tuần2)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN

NGUYỄN THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ THỦY

VÕ THỊ HOÀNG OANH

HỒ THỊ BÉ CHÍNH

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ ÚT PHƯỢNG

DƯƠNG THỊ ĐÁNG

HUỲNH THỊ ĐẬM

LÂM THỊ NƯƠL

NGUYỄN THỊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

ĐẶNG THỊ THÁI HẰNG

LÊ PHƯỚC HOÀNG DUNG

NGUYỄN THỊ TÚ TRINH

TRIỆU THỊ HIỀN

LÊ THỊ BẢY

LÊ THỊ HẢO

PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ THU VÂN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGÔ THÚY HẠNH

PHẠM THỊ HIỀN

82N

2302

4004

3799

3772

20UB

3880

SHC

3612

2316

14UB

2269

3740

2267

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3745

2288

3233

3744

PM

Ngày: 22/06/2015 

Ngày: 23/06/2015 

2015

3748

3787

3732



9 6 55 3203 UBT (T) 4 cm/Mãn kinh

9 7 43 1011 UXTC 12 tuần

9 8 30 0000 UBT 2 bên dính+VS 1/Thalassimie

11 9 53 3003 UBT (T) 5 cm/Mãn kinh

11 10 45 2002 UBT (T) 7 cm

11 11 38 2002 UBT (T) 6 cm

2 12 44 2002 UBT (T) 5 cm

2 13 39 3003 UBT 2 bên

2 14 34 2012 UBT (T) 5 cm

15 29 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

16 22 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 81 9007 Sa BQ độ 3 + TC độ 4

7 2 49 4004 UBT (T) 6 cm

7 3 46 0000 UBT (P) 8cm

8 4 55 1011 KNMTC g/đ 1

8 5 48 2022 KCTC gđ IA2 + UXTC

9 6 51 2052 Đa NXTC 12 tuần/Cường kinh

9 7 46 ĐT UXTC + UBT 2 bên/Tiểu đường

9 8 35 0000 VS I/Polype lòng TC

11 9 60 4024 UBT (P) 6cm/VMC

11 10 33 0010 VS II Tắc 2 ODT/VMC TNTC

11 11 24 0010 UBT (P) 6cm

2 12 35 1011 UBT (P) 7cm

2 13 28 ĐT UBT (T) 6cm

2 14 26 1011 UBT (P) 5cm

15 29 0000 VS I/ứ dịch TV

16 23 ĐT UBT (T) 5 cm

17 19 1021 UBT (P) 6cm

TP NGA + X.TRANG2 + TRUNG NAM.TT

TP NGA + X.TRANG2 + TRUNG NAM.TT

TP NGA + X.TRANG2 + TRUNG NAM.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

H.THẮM + H.QUYÊN + VÕ THÔI.TT

H.THẮM + H.QUYÊN + VÕ THÔI.TT

H.THẮM + H.QUYÊN + VÕ THÔI.TT

ĐIỀN + DIỆU HIỀN + TUYẾT NGA.TT

ĐIỀN + DIỆU HIỀN + TUYẾT NGA.TT

ĐIỀN + DIỆU HIỀN + TUYẾT NGA.TT

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM

PHAN NGA + LÊ DIỆP + TUYẾT ANH.TT

LÊ DIỆP + TUYẾT ANH.TT

LÊ DIỆP + TUYẾT ANH.TT

MỸ NHI + NHÂN + BÍCH TY

MỸ NHI + NHÂN + BÍCH TY

YẾN OANH + HỮU DANH + BÍCH LOAN.TT

YẾN OANH + HỮU DANH + BÍCH LOAN.TT

YẾN OANH + HỮU DANH + BÍCH LOAN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THU NGÂN +

THU NGUYỆT + TỐ NHƯ + VĨNH PHÁT.TT

THU NGUYỆT + TỐ NHƯ + VĨNH PHÁT.TT

THU NGUYỆT + TỐ NHƯ + VĨNH PHÁT.TT

H.HIỆP + ÁI + THÀNH NHÂN.TT

H.HIỆP + ÁI + THÀNH NHÂN.TT

H.HIỆP + ÁI + THÀNH NHÂN.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + Bóc UBT 2 bên

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Đặt m/g thành T&S nâng TC-BQ(ngã ÂĐ), cố định 

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC + 2PP + thám sát hạch

Wertheim Meigs/NS

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

HUỲNH MỸ NGỌC

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

LƯU THỊ HỒNG NHUNG

HỒ THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ NGA

TRẦN THỊ THANH THẢO

VÕ THỊ HẠT

NGÔ THỊ THANH LAN

DƯƠNG THỊ CẨM HƯỜNG

NGUYỄN THỊ KIM ĐÀI

LÊ THỊ TÚ HIỀN

ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG

ĐẶNG THỊ DIỆU HƯƠNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ MỘNG 

THƯỜNG

BÙI THỊ LAN

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ TÀO

MAI THỊ NGHĨA

LỮ THỊ PHẤN

NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ YẾN PHỤNG

NGUYỄN THỊ LIÊM

ĐỖ THỊ KIM TUYỀN

LÊ THỊ ÁNH TUYẾT

LÊ THỊ DÀNH

LÊ THỊ HẰNG

NGÔ THỊ CẨM HỒNG

4139

4175

4116

4109

4097

4143

4168

4129

4173

4132

24UB

26UB

2350

3668

4138

4039

4040

124N

4130

4065

2356

4037

3763

4012

4095

2362

2312

2305

Thứ: TƯ 

Ngày: 24/06/2015 

Ngày: 25/06/2015 



4 0 0

4 0 0

7 1 72 8017 Sa TC BQ TT độ 4

7 2 46 ĐT Đa NXTC 12 tuần/Cường kinh

7 3 32 2012 UBT (P) + Polype lòng/Rong kinh

8 4 64 8018 CIN 3 đã khoét chóp sát bờ PT

8 5 50 2012 UXTC 12 tuần

8 6 26 2002 UBT (T) 4 cm/VMC 2 lần

9 7 60 ĐT NXTC dưới niêm/RH HMK

9 8 55 1001 UXTC 12 tuần/Tiểu đường

9 9 38 2002 UXTC dưới niêm

11 10 54 ĐT UBT (T) 6 cm/VMC

11 11 43 2002 UXTC 12 tuần/Thống kinh

11 12 33 0000 UBT (P) 8cm + HM I

2 13 39 ĐT UBT (P) 7cm

2 14 35 1011 UBT 2 bên 

2 15 32 0000 UBT (T) 5 cm + HM I

16 32 2012 UBT (P) 5cm

17 15 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 68 6006 CTC dài, Sa BQ TT độ I, Sa TC độ II

7 2 55 6006 UBT (T) 8 cm

7 3 33 2002 UBT (P) 8cm

8 4 43 2032 CIN 3 đã được khoét chóp

8 5 46 3013 UXTC 12 tuần

8 6 28 DT UBT 2 bên 8cm

9 7 47 1001 UXTC + UBT(T)

9 8 45 3003 UXTC 12 tuần

9 9 24 ĐT UBT 2 bên 6cm

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + HOÀI NAM

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + HOÀI NAM

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + HOÀI NAM

MỸ NGỌC + MAI PHƯƠNG 2 + BẢO VÂN.TT

MỸ NGỌC + MAI PHƯƠNG 2 + BẢO VÂN.TT

MỸ NGỌC + MAI PHƯƠNG 2 + BẢO VÂN.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + DIỆU NGA + KIỀU TRANG.TT

BS KHOA NS + THANH MAI + DIỆU TRANG.TT

PHAN NGA + N.QUANG + THANH HƯƠNG.TT

PHAN NGA + N.QUANG + THANH HƯƠNG.TT

N.QUANG + THANH HƯƠNG.TT

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG + ÁI HÒA.TT

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG + ÁI HÒA.TT

D.MINH + VY.YD + ĐAN THANH.TT

D.MINH + VY.YD + ĐAN THANH.TT

D.MINH + VY.YD + ĐAN THANH.TT

DỰ BỊ

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

TR.THẢO + QUANG.BM + HOÀNG CƯỜNG.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + HOÀNG CƯỜNG.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + HOÀNG CƯỜNG.TT

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG + ÁI HÒA.TT

BS KHOA NS + KIM HÀO + KIM NGUYỆN.TT

BS KHOA NS + KIM HÀO + HỒNG NHUNG.TT

M.NHI + Q.KHOA + Đ.THẢO

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + PP(T) 

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Cắt đoạn CTC + C/định TC vào dây chằng cùng 

gai

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC cắt đốt NX

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS CĐ ĐT

Đặt m/ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS BTC cắt đốt polype + NS Bóc u

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ GÁI

LÊ THỊ THU TRANG

NGUYỄN ANH THƯ

TRẦN THỊ DUYÊN

NGUYỄN THỊ CHI

KIÊM XUYẾN

LÊ THỊ LIÊN

ĐINH THỊ THU

TRẦN THỊ HỒNG ĐIỆP

LƯƠNG THỊ TUYẾT HỒNG

VŨ THỊ HƯƠNG

LÊ THỊ XUÂN

LÊ THỊ THẢO VI

BN TNTC

BN TNTC

HỒ THỊ SƯƠNG

TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG

PHAN THỊ HIỆP

THÁI THỊ VƯƠNG

LÊ NGỌC EM

BÙI THỊ ÁNH THỦY

NGUYỄN THỊ LÂM

NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG

NGUYỄN THỊ XÂY

NGUYỄN HOÀI THU  TRANG

PHAN THỊ HOA

NGUYỄN NGỌC XỨNG

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ ĐỤC

4029

4001

2404

123N

2428

2410

33UB

4055

2403

4086

4161

4146

2344

2337

2322

2319

2321

4152

2348

2360

2328

29UB

2336

2330

2353

120N

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 26/06/2015 



11 10 48 2022 UBT (T) 8 cm

11 11 40 2012 UBT (T) 5 cm;CĐ khá: ứ dịch TV

11 12 28 ĐT UBT (P) 5cm

2 13 45 2022 UBT (T) 6 cm

2 14 36 2022 UBT 2 bên

2 15 37 1001 UBT (T) 6 cm/VMC

16 32 2012 UBT (P) 7cm

17 27 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + KIM NGÂN.TT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + KIM NGÂN.TT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + KIM NGÂN.TT

K.HOÀNG+ MẬN + HOÀNG GIA.TT

K.HOÀNG+ MẬN + HOÀNG GIA.TT

K.HOÀNG+ MẬN + HOÀNG GIA.TT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Ngày 18 tháng 6 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

THÁI KIM HẠNH

TRẦN THỊ TUYẾT TRINH

TẠ THỊ THÚY

LÊ THỊ TUYẾT

ĐINH THỊ MỸ HẠNH

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ NHƯ UYÊN

LƯU MINH HIỀN

2409

4206

4147

2402

4279

2427

2426

2417


